
 

SƠ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG 
BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC QUANG 

 

      Số :       /BVĐKKVBQ-TCHC 
 V/v mời báo giá thiết bị  

công nghệ thông tin 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Bắc Quang, ngày 03 tháng 11 năm 2025 

                                                                                                                                

 

Kính gửi: Các đơn vị, công ty, cửa hàng kinh doanh cung cấp vật tư 

hàng hóa. 

 

 

Hiện nay Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang thực hiện lập kế 

hoạch mua thiết bị công nghệ thông tin dùng trong đơn vị. 

Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

cung ứng thiết bị công nghệ thông tin để sử dụng tại Bệnh viện (có phụ lục kèm 

theo) kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa trên báo giá 

về bệnh viện ĐKKV Bắc Quang. Để bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch 

mua sắm. 

Hồ sơ báo giá bao gồm: 

- Báo giá (theo mẫu kèm công văn) 

  - Giấy phép đăng ký kinh doanh, số điện thoại, email của đại diện đơn vị 

cung cấp hàng. 

Kính đề nghị công ty/doanh nghiệp/cửa hàng gửi đến Bệnh viện đa khoa 

khu vực Bắc Quang theo địa chỉ: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang, thôn 1, 

xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. Thời gian đến trước 16h ngày 07/11/2025. 

Hình thức nhận báo giá: 

               Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện và 

đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Hoàng Thị Hồng - Phòng Tổ chức hành chính - 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, , thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

Điện thoại: Số điện thoại: 0845086009./. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận                                                              
- Như trên; 

- Ban giám đốc BV; 

- Đăng Website BV; 

- Lưu: VT, TCHC.  

                                                                                           

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Công 
 

 



 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số:     /BVĐKKVBQ-TCHC, ngày 03 tháng 11 năm 2025) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang 

Chúng tôi: Tên công ty,…………………………………………………. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………  

Mail:  ………………………………………………………………….  

Điện thoại: ……………………………………………………………….  

Công ty gửi đến quý bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau: 
 

STT Tên và quy cách 
Mổ tả hàng 

hoá 

Đơn 

vị 
SL 

Ghi 

chú 

1.  Máy in Canon Laser LBP 246dw  Cái 9  

2.  Máy in Canon Laser LBP 243DW  Cái 2  

3.  

MÁY TÍNH BẢNG (IPAD) APPLE 11 

A16/WIFI/128GB/BẠC (SILVER) 

(MD3Y4ZA/A) 

(SKXRHQVTW12 ;SFCCXFMC6VW) 

 

Chiếc 2  

4.  
Máy quét tài liệu Smart Office PS3150U, tốc  

độ quét 50pp/100ipm, hiệu PLUSTEK mới 100% 

 
Cái 2  

5.  Ổ cứng 240GB Kingston A400 Sata3 2.5 SSD 
 

Cái 18   

6.  
Dây cáp mạng dùng cho máy tính Golden 

 konek Cat6 UTP (305m/c ) 

 
Cuộn 1   

7.  Chuột trình chiếu Logitech Presenter R400  Cái 2   

8.  
Bàn phím máy tính có dây Gaming Newmen 

E340 

 
Chiếc 1   

9.  Chuột máy tính có dây Newmen M180  Cái 1   

10.  Hộp mực SMK-CF276A/CRG057 no chip  Hộp 11   

11.  Hộp mực SMK-Q2612A komax  Hộp 28   

12.  Mực nạp đổ xp12-140  Lọ 580   

13.  Trục từ máy in H-2612A  Cái 164   

14.  Mực nạp Premium Ink 

 

Chai 93   

15.  Tấm mạch in đã lắp ráp MSI PRO H510M-B  Chiếc 1   

16.  Chip vi xử lý Intel Core I3-10105 3.7Ghz+ Quạt  Cái 16   

17.  
Bộ nhớ trong máy tính để bàn DATO DDR4  

8GB 2666 MHz 

 
Cái 1   



18.  
Ổ cứng Kingspec 256GB Interface SataIII P3-

256 

 
Cái 1   

19.  

EN49608_Nguồn máy tính Xigmatek X-Power 

III  

350 (250W, 230V) 

 

Chiếc 1   

20.  Vỏ máy tính orient T03 

 

Chiếc 16   

21.  Bàn phím vi tính Fuhlen L411  Cái 16   

22.  Chuột vi tính Fuhlen L102 
 

Cái 21   

23.  Màn hình LCD Dell E2016HV-18.5 Inch 
 

Chiếc 9   

24.  Gạt mực HP1010/1200( 12A/15A Universal)  Cái 10   

25.  Mạch chính VT_Gigabyte_GA -H510M H 
 

Chiếc 15   

26.  

Bộ nhớ trong máy tính để bàn hiệu HIKSEMI 

 mã HSC408U32Z2 8G DDR4 3200MHz 8GB,  

có tản nhiệt Armor, 

 

Cái 15   

27.  
Ổ cứng Kingspec 240GB Interface SATAIII_P4-

240 

 
Cái 16   

28.  Nguồn máy tính Orient ATX 500  Chiếc 15   

29.  
Bàn phím máy tính có dây Gaming Newmen 

E340 

 
Cái 1   

30.  Chuột máy tính có dây Newmen M266  Cái 15   

31.  Trống máy in YAL-427-2  Cái 180   

32.  Trống máy in MIT 1010  Cái 180   

33.  
Ru lô dưới HP1010/1020/3020/3015/3030 RM1-

0660-000 

 
Cái 5   

34.  Gạt từ HP1010/1020(12A/49A/53A/505A 
 

Cái 180   

35.  
Gạt mực máy in H 12A/15A/49A/05A 

(Universal) 

 
Cái 180   

36.  
Bàn phím máy tính có dây Gaming Newmen 

E340 

 
Cái 2   

37.  Bộ chuyển đổi chế độ mạng, TP-LINK, UE306  Chiếc 1   

38.  
Máy quét mã vạch Zebra DS9308-SR BLACK 

USB KIT 

 
Chiếc 2   

39.  Bộ Card HDMI video capture (USB sang HDMI)  Chiếc 1   

40.  Hộp mực SMK-CF226A/CRG052  Hộp 22   

41.  Hộp mực SMK-CRG070 no chi p Komax  Hộp 23   

42.  
Mực gói photo AF 2060, trọng lượng 1kg/túi, 

màu đen 

 
Túi 10   

43.  Chuột vi tính Fuhlen M02S 
 

Chiếc 1   

44.  

Màn hình vi tính (LCD) Dell E2020H (2TMV12) 

19.5INCH/1600X900/VGA/DP/LED/BL 

 ACK+VGA_Cable 

 

Chiếc 1  



45.  Đầu ghi hình NVR1104HS-S3/H 
 

Chiếc 1   

46.  
Đầu in màu đen dùng cho máy in, nhãn hiệu:  

Canon BH-7 Black, hàng mới 100% 

 
Chiếc 1   

47.  
Camera quan sát(DH-IPC-HDW1230T2-S5, phụ 

kiện 

 
Chiếc 3   

48.  
Bảng mạch chính dùng cho máy tính để  

bàn H81 DDR3, Jupistar 

 
Chiếc 1   

49.  Ổ cứng GN WD Elements 1TB 2.5 USB 3.0 
 

Chiếc 1   

50.  
Ổ cứng GN WD Elements 4TB 2.5 USB 3.0  

( kèm túi chống sốc) 

 
Chiếc 1   

51.  
Bàn phím máy tính có dây Gaming Newmen 

E340 

 
Cái 2   

52.  

Đầu đọc vân tay ZK9500 dùng cho hệ thống  

kiểm soát ra vào, hiệu: ZKTeco, nhà sx: ZKTeco,  

điện áp: 5V.Mới 100% 

 

Cái 2   

53.  
Cáp đồng trục SP+nguồn camera 2Cx0.4mm2 

 trắng-305m RG59/CCS+ 2Cx0.4/SP/TR/305 

 
Mét 1400  

54.  

Dây cáp mạng 8 lõi CCA (k đầu nối) dùng cho  

máy tính Cat6 UTP 23AWG CCA Lan cable,hiệu  

LB-Link, model: Cat6 UTP CCA, đường kính lõi  

0.4mm (305m/c) 

 

Cuộn 3  

55.  Dây HDMI 15m Senniko 
 

Sợi 3  

56.  
Bàn phím máy tính có dây Gaming Newmen 

E340 

 
Cái 10  

57.  Màn hình Dell E2020H 19.5inch 
 

Chiếc 10  

58.  

MÀN HÌNH VI TÍNH (LCD) DELL E2020H 

(2TMV12)19.5INCH/1600X900/VGA/DP/LED/ 

BLACK+VGA_Cable 

 

Cái 5  

59.  Camera Hikvision DS-2CE16D0T-LTS 
 

Chiếc 15  

60.  
Máy quét mã vạch Zebra DS9308-SR BLACK 

USB KIT 

 
Cái  5  

61.  
Thiết bị chia mạng TP-Link TL-SG1008D 

(Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Nhựa) 

 
Cái  5  

62.  
Thiết bị chia mạng TP-Link TL-SG1016D 

(Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép) 

 
Cái  5  

63.  Cuộn lau dầu photo AF1060 
 

Cái 2  

64.  Trục từ máy in H-CF226A 
 

Cái 50  

65.  Gạt mực máy in H-26A 
 

Cái 50  

66.  Trục sạc máy in H 1010 
 

Cái 50  



67.  

Lô sấy máy in, model 12A/1010 (baodinh 

laisheng),  

mới 100% 

 

Cái 20  

68.  Lô ép HP1010 dùng cho máy in canon 2900 
 

Cái 25  
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